
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Nguyễn Thị Trúc Hậu 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà 

người học cần đạt được sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. CĐR của CTĐT được 

xác định rõ ràng. 

2. CĐR của CTĐT bao 

quát được cả các yêu cầu 

chung và yêu cầu chuyên 

biệt mà NH cần đạt được 

sau khi hoàn thành CTĐT. 

 

1. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng. 

2. CĐR của CTĐT phải nêu cụ thể kiến thức, 

kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đối với 

NH tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong 

tương lai. 

Công văn của BGDĐT 

về việc hướng dẫn xây 

dựng và công bố chuẩn 

đầu ra ngành đào tạo 

Quyết định ban hành 

Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Đồng 

Nai đến năm 2025 và 

giai đoạn 2025-2030 

Chiến lược phát triển 

Khoa SP KHTN (2 giai 

đoạn) (trong đó có nêu 

rõ tầm nhìn, sứ mạng 

của Khoa) 

Qui trình xây dựng 

chuẩn đầu ra 

Quyết định về việc công  

bố chuẩn đầu ra đối với 

các ngành đào tạo của 

Trường Đại học Đồng 

Nai 

Bản mô tả CTĐT 

ĐCCT học phần 

BGD-ĐT 

 

 

 

ĐHĐH 

 

 

Khoa 

SPKHTN 

 

 

PĐT 

 

PĐT 

 

 

Khoa 

SPKHTN 

 

PĐT 

 

 

PCTSV 

Lấy từ 

VPĐT của 

Trường hoặc 

tham mưu 

các đơn vị 

chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H1.01.02.01 

H1.01.02.02 

H1.01.02.03 

H1.01.02.04 

H1.01.02.05 

H1.01.02.06 

H1.01.02.07 

H1.01.02.08 

H1.01.02.09 

H1.01.02.10 



Ma trận kỹ năng 

Tài liệu tuyển sinh 

(trong đó có nội dung 

quảng bá CTĐT) 

Tài liệu sinh hoạt công 

dân NH đầu khóa (trong 

đó có nội dung quảng 

bá CTĐT) 

Website Trường Đại 

học Đồng Nai 

Website Khoa Sư phạm 

Khoa học Tự nhiên, 

Trường Đại học Đồng 

Nai 

Bản đối sánh CĐR các 

Trường ĐH trong nước 

và ngoài nước 

Biên bản họp lấy ý kiến 

khảo sát của các bên 

liên quan (GV, NH, NH 

tốt nghiệp, nhà tuyển 

dụng) về CTĐT và 

CĐR 

Bản đối sánh CĐR qua 

các năm 2018; 2020; 

2022 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H1.01.02.01 Công văn của BGDĐT về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo 

Số 

2196/BGDĐT-

GDĐH, ngày 

22/04/2013 

BGD-ĐT 

 

ĐHĐN 



2  H1.01.02.02 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 

Chiến lược phát triển Khoa SP KHTN (2 giai đoạn) (trong đó có nêu rõ tầm nhìn, 

sứ mạng của Khoa) 

Số 79/NQ-HĐT, 

ngày 12/01/2023 

2018-2022 

ĐHĐN 

3  H1.01.02.03 Qui trình xây dựng chuẩn đầu ra 

Quyết định về việc công  bố chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo của Trường 

Đại học Đồng Nai 

Năm 2018 

Số 956/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

28/12/2011 

ĐHĐN 

4 H1.01.02.04 Bản mô tả CTĐT 

ĐCCT học phần 

Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa 

SPKHTN 

5 H1.01.02.05 Ma trận kỹ năng Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa SP 

KHTN 

6 H1.01.02.06 Tài liệu tuyển sinh (trong đó có nội dung quảng bá CTĐT) 

Tài liệu sinh hoạt công dân NH đầu khóa (trong đó có nội dung quảng bá CTĐT) 

2018-2022 PĐT 

PCTSV 

7 H1.01.02.07 Website Trường Đại học Đồng Nai 

Website Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Nai 

2018-2022 ĐHĐN 

8 H1.01.02.08 Bản đối sánh CĐR các Trường ĐH trong nước và ngoài nước 

 

Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa SP 

KHTN 

9 H1.01.02.09 Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, 

nhà tuyển dụng) về CTĐT và CĐR 

Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa 

SPKHTN 

10 H1.01.02.10 Bản đối sánh CĐR qua các năm 2018; 2020; 2022 Năm 2018, 

2020, 2022 

Khoa 

SPKHTN 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                  

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Trúc Hậu 

 

 

 



 

 


